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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: AN TOÀN ĐIỆN		LỚP: 16CĐ-ĐĐT9

Giáo án số: 05  số tiết  02    Tổng số tiết đã giảng: 08.
Thực hiện ngày : 10/11/2016.

TÊN BÀI: BÀI 4: PHÂN TÍCH AN TOÀN  TRONG CÁC MẠNG ĐIỆN

Mục tiêu: 
	Sinh viên viết được biểu thức tính dòng điện qua người trong trường hợp chạm trực tiếp vào 2 cực và 1 cực của mạng điện 1 pha.
	Từ đó phân tích an toàn được các trường hợp tiếp xúc trực tiếp vào lưới điện 1 pha
     	
I. Ổn định lớp: Thời gian: 2 phút
              Số  sinh viên vắng		Tên: 
Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.
II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 7 phút. Dự kiến sinh viên cần kiểm tra: 02SV
	Tên 
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	



Câu hỏi kiểm tra: 
1. Nêu số liệu thống kê tỉ lệ tai nạn điện giật theo nguyên nhân tiếp xúc điện?
2. Trị số dòng điện an toàn cho phép đối với cơ thể người?
III. Giảng bài mới: 35 phút
	Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, giáo trình An toàn điện của khoa Điện – Điện tử, bảng, phấn.
		
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện
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	Phân tích về an toàn trong mạng điện đơn giản (1 pha)
1. Chạm vào cả hai cực của mạng điện
      Khi chạm vào 2 cực của mạng điện 1 pha gây nguy hiểm cho người nhất. 
      Dòng điện qua người có trị số lớn nhất và bằng:






2. Chạm vào 1 cực của mạng cách điện đối với đất
      Khi chạm vào 1 cực của mạng điện có cách điện với đất sẽ tạo thành mạch kín.
      Dòng điện qua người được tính theo công thức:



      Dòng điện qua người lúc này phụ thuộc vào độ lớn của điện trở cách điện đối với đất.
rcđ càng lớn thì độ an toàn càng cao.

TỔNG KẾT BÀI
1. Chạm vào 2 cực của mạng điện sẽ gây nguy hiểm nhất, dòng điện qua người bằng:


2. Chạm vào 1 cực của mạng điện có cách điện với đất sẽ tạo thành mạch kín, dòng điện qua người được tính bằng:



rcđ càng lớn thì độ an toàn càng cao;
Trường hợp chạm vào dây khi dây khi chạm đất (rcđ=0) nguy hiểm nhất (giống như chạm vào 2 cực của mạng điện)


	13 phút














18 phút














5 phút
	

GIÁO VIÊN:
Dẫn nhập vào nội dung chính
- Chiếu hình vẽ
- PP: Nêu vấn đề, đàm thoại, hỏi đáp, thuyết trình.
SINH VIÊN: 
Chú ý nghe giảng
Xem giáo trình
Trả lời câu hỏi
Viết biểu thức tính dòng điện qua người
Ghi chép
GIÁO VIÊN:
Dẫn dắt chuyển tiếp
- Chiếu hình vẽ
- PP: Nêu vấn đề, đàm thoại, hỏi đáp, thuyết trình.
SINH VIÊN: 
Nghe giảng
Xem giáo trình
Trả lời câu hỏi
Vẽ sơ đồ tương đương
Tính dòng điện qua người
Ghi chép


GIÁO VIÊN:

Gợi nhớ, đàm thoại

SINH VIÊN

Trả lời câu hỏi
Tổng hợp
Viết biểu thức tính dòng điện qua người







IV- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   5 phút
*Các nội dung tự học:
+ Vẽ hình, phân tích các trường hợp tiếp xúc trực tiếp vào lưới điện 1 pha
+ Vẽ hình, phân tích các trường hợp tiếp xúc gián tiếp vào lưới điện 
+ Biện pháp giảm Ub và Utx  
*Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo trang 28-31, Giáo trình An toàn điện, Bộ môn KTCS-Khoa Điện- Điện tử Trường CĐKT LTT
+ Tham khảo trang 71-75,ThS. Phan Thị Thu Vân, An toàn điện, NXB Đại học quốc gia TP. HCM – 2/ 2003
+ Tham khảo trang 42,45,48,49, Nguyễn Xuân Phú- Trần Thành Tâm, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, Đại học sư phạm kỹ thuật, 1989

* Các câu hỏi:
1. Hãy phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản ?
2. Vẽ sơ đồ tương đương và tính dòng điện qua người khi chạm vào 1 cực của mạng điện đơn giản?
3. Dựa vào bài đã học phân tích an toàn trong trường hợp chạm vào 1 cực của mạng điện có nối đất? 

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

	   
	[bookmark: _GoBack]Ngày ..........  tháng  …… năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN


Quách Minh Thử
	Ngày 07  tháng  11 năm 2016
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN


Nguyễn Thùy Dương
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